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Số: 19920/KH-SLĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2016 

KÉ HOẠCH 

Điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt phương án 
điêu tra thông tin vê liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao độne 
- Thương binh và Xã hội vê việc điều chỉnh Phươne án điều tra thông tin về 
liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; 

Căn cứ Ke hoạch số 301/KH-NCC ngày 27/02/2015 của Cục neười có 
công về việc triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, thân 
nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nehĩa trang liệt sĩ; 

Căn cứ kế hoạch số 2391/KH-TTLS ngày 30/11/2015 của Cục người có 
công về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về 
liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; 

Sở Lao động - Thươne binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xây 
dựng Ke hoạch triển khai phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU 
1. Mục đích: Thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ nhằm 

xây dựng cơ sở dữ liệu xác định thân nhân liệt sĩ đê lây mâu sinh phâm giám 
định ADN; Thône tin vê mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ phục vụ cho công tác 
quản lý mộ liệt sĩ và xác định danh tính hài côt liệt sĩ còn thiêu thông tin tại 
các nghĩa trang liệt sĩ. 

2. Yêu cầu: Thu thập thôns tin, điều tra, cập nhật và sử dụng hệ 
thốne phần mềm quản lý thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nahĩa trans liệt sĩ đê quản lý cơ sở dữ liệu của Thành phô. 
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n. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIÈU TRA 

1. Đối tưọng điều tra: 
- Liệt sĩ; 
- Thân nhân liệt sĩ; 
- Thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phâm làm eiám định ADN; 
- Mộ liệt sĩ; 
- Nghĩa trang liệt sĩ. 

2. Phạm vi điều tra: 
- 24 quận, huvện của thành phố và 07 n£hĩa trang liệt sĩ của thành phố 

và quận, huyện. 
- Căn cứ vào hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý tại Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội, danh sách mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, số phiếu dự kiến điều tra thông tin về liệt sĩ, thân 
nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nshĩa trans liệt trên địa bàn thành phô như sau; 

+ Số phiếu điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ là: 43.844 
phiếu; 

+ Số phiếu điều tra thôna tin mộ liệt sĩ là; 28.288 phiếu; 
+ Số phiếu tổng hợp thông tin về nghĩa trang và mộ trong nghĩa trang 

liệt sĩ là; 07 phiếu. 

m. NỘI DUNG ĐIÈU TRA • 
- Thông tin về liệt sĩ; 
- Thông tin thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 
- Thông tin về thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám 

định ADN; g • • • 
- Thông tin mộ liệt sĩ; 
- Thông tin nehĩa trans liệt sĩ. 

IVệ PHƯƠNG PHÁP ĐIÈU TRA 
1. Điều tra về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ: 
- Điều tra viên thực hiện lấy thông tin trực tiếp từ gia đình liệt sĩ, điền 

thông tin vào phiếu điều tra. Thône tin điều tra căn cứ vào các loại giấy tờ: 
Giấv báo tử của liệt sĩ, bản trích lục hồ sơ liệt sĩ. 

- Gia đình liệt sĩ cung cấp bản sao Giấy báo tử, bản trích lục hồ sơ liệt 
sĩ, Băng Tô quôc ghi công (nêu có), gửi kèm theo phiếu điều tra. 

- Các phiêu điêu tra yêu câu ghi cùns màu mực, chữ rõ ràng, sạch sẽ. 
- Thân nhân đang hưởng trợ câp liệt sĩ hàng tháng bao gồm; cha/mẹ, 

vợ/chông, con, vợ tái giá/chông tục huyên, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. 
2. Điêu tra thông tin về thân nhân liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm làm 

xét nghiệm ADN; 
- Đôi với trường họp thân nhân chưa có thôns tin mộ liệt sĩ, điều tra 

viên đê nghị thân nhân liệt sĩ chọn 02 thân nhân cun£ cấp thôns tin để chuẩn 



bị lấy mẫu sinh phâm làm xét nơhiệm ADN. Thân nhân được chọn là nhữnơ 
người theo dòne mẹ. Cụ thê: Mẹ đẻ liệt sĩ; Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ; Anh. chị, 
em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; Anh, chi, em cùng mẹ đè của mẹ đẻ liệt sĩ; Anh, 
chị, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; Con của chị gái, em gái liệt sĩ. 

- Trường họp không còn thân nhân liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm yêu cầu 
shi rõ khôns còn thân nhân vào phiếu điều tra. 

3. Điều tra thông tin mộ, nghĩa trang liệt sĩ: 
- Thôns tin mộ: 
Thôns tin về nshĩa trang, tên nshĩa trang; Thôns tin shi trên bia mộ (họ 

và tên, năm sinh, nguyên quán, cấp bậc - chức vụ, đơn vị, nsày hy sinh của 
liệt sĩ); vị trí mộ; mộ có hài côt hay không có hài cốt; Mộ tập thể; Thông tin di 
chuyển phần mộ. 

- Thông tin nghĩa trang liệt sĩ: 
+ Tên nshĩa tran2. địa chỉ. cấp quản lý 
+ Tổns số mộ liệt sĩ trons nshĩa trang bao gồm ; 

Mộ có đầv đủ thông tin 
Mộ có một phần thông tin 
Mộ khône có thône tin 
Mộ tập thể 

- Ban Quản trans thành phố; chịu trách nhiệm điều tra thông tin mộ liệt 
sĩ và tổng hợp thông tin về nghĩa trang và mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- ủy ban nhân dân các quận, huyện có nshĩa trane liệt sĩ chịu trách 
nhiệm điều tra thông tin mộ liệt sĩ và tổng hợp thông tin về nghĩa trang và mộ 
trong nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương. 

V. TỎ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Lao động - Thươns binh và Xã hội tổ chức tập huấn nehiệp vụ 
điều tra, khảo sát cho cấp quận, huyện và cán bộ của Sờ tham gia điều tra. 

- Rà soát và lập danh sách liệt sĩ (chỉ lập danh sách những liệt sĩ có hồ 
sơ sốc), chọn 1 trong các thân nhân liệt sĩ hiện đang sinh sốns tại địa phương 
(Cha/mẹ, vợ/chồng, con, nơười có công nuôi dưỡng liệt sĩ, nsười thờ cúng... 
của liệt sĩ) để lập danh sách thân nhân liệt sĩ điều tra. 

- Ký hợp đồne trách nhiệm với các quận, huvện về cône tác điều tra. 
- Điều tra thôns tin mộ liệt sĩ và tổns hợp thôns tin về nshĩa trans và 

mộ trong Nshĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Tiếp nhận kết quả điều tra, danh sách và phiếu điều tra do Phòng Lao 

độne - Thươns binh và Xã hội báo cáo. 
- Căn cứ hồ sơ liệt sĩ kiêm tra. nehiệm thu. hoàn thiện phiếu điều tra. 
- Nhập tin các phiếu điều tra vào phần mềm quản lý. 
- Báo cáo kết quả điêu tra vê Cục Người có côns để tiến hành nghiệm 

thu điều tra. 
ọ 



2. ủv ban nhân dân 06 quận, huyện có nghĩa trang liệt sĩ (Quận 7, 
Bình Tân, Tân Bình. Thủ Đức, huyện Củ Chi và cần Giờ); 

- ủv ban nhân dân quận, huvện có nshĩa trang liệt sĩ chịu trách nhiệm 
điều tra thông tin mộ liệt sĩ và tổng hợp thônR tin về nghĩa trang và mộ trong 
nshĩa trans liệt sĩ. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; 
- Phòns Lao độns - Thươna binh và Xã hội ký họp đôns trách nhiệm 

điều tra với Sở Lao động - Thươna binh và Xã hội. Nơhiệm thu, báo cáo kết 
quả điều tra về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng tiến độ. 

- Tổ chức tuvên truyền về mục đích ý nehĩa. yêu cầu của việc điều tra 
trên các phươns tiện truvền thôns tại địa phương. 

- Tùy thuộc vào số đối tượng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý trên địa bàn đê thành lập đội ngũ điều tra viên. 

- Căn cứ danh sách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cuns cấp, 
Phòng Lao độns - Thươns binh và Xã hội rà soát, bổ sung, chuyển danh sách 
và phiếu điều tra về các phườne, xã, thị trấn. Phường, xã, thị trấn rà soát, lập 
bổ sung nhữnơ trườna hợp nằm nsoài danh sách và báo cáo lại Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

- Neu trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc thân nhân của liệt sĩ 
thuộc danh sách điều tra không có khả năng trả lời hoặc không còn .lưu trú tại 
địa bàn, Phòns Lao động - Thươne binh và Xã hội tổng hợp. báo cáo Sở Lao 
độns - Thươne binh và Xã hội thay thế thân nhân khác. 

- Tổ chức thẩm định kết quả điều tra, khảo sát do các xã sửi đến; 
trường hợp thấv kết quả điều tra chưa đúne theo yêu cầu đề nshị tổ chức phúc 
tra lại. 

- Kiểm tra, tông hợp, gửi danh dách và Phiếu điều tra về Sờ Lao động -
Thương binh và Xã hội để tổng hợp và nhập kết quả điều tra vào phần mềm 
quản lý. 

4. Cấp xã: 

- Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc điều tra đến 
thân nhân liệt sĩ trên các phương tiện truyền thôns tại địa phưcms. 

- Tổ chức lực lượns điều tra, khảo sát về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. 

- Điều tra viên là lực lượna trực tiếp thực hiện cuộc điều tra. cần có tinh 
thân trách nhiệm cao, viêt chữ và số rõ ràng. Thực hiện nshiêm túc kế hoạch 
và ghi đây đủ thông tin theo các mục tại phiêu điêu tra thông tin về liệt sĩ, 
thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trans liệt sĩ. Lựa chọn điều tra viên là cán 
bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phươns để đảm bảo kiến 
thức và kinh nghiệm quản lý trực tiếp cùa cán bộ, đáp ứne được yêu cầu về 
tiến độ điều tra. 



- Gửi phiêu điêu tra vê Phòng Lao độns - Thươns binh và Xã hội đê 
tiến hành tổns hợp báo cáo về Sờ Lao độne - Thươns binh và Xã hội. 

VI. THỜI GIAN ĐIÈL TRA 
Thời eian từ nsày 01/4/2016 đến tháng 30/11/2016. 
1. Giai đoạn 1: từ ngày 01/4/2016 đến 15/8/2016 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rút hồ sơ 20C của liệt sĩ 
đang quản lý tại Sở Lao động - Thươnơ binh và Xã hội và shi thôns tin vào 
phần D (Thông tin về liệt sĩ) của phiếu điều tra (phiếu 1). 

2ễ Giai đoạn 2: từ ngày 15/8/2016 đến 31/8/2016 
- Sở Lao độns - Thương binh và Xã hội tập huấn nshiệp vụ điều 

tra, lập danh sách liệt sĩ, chuyên phiêu điều tra về Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội các quận, huyện. 

3. Giai đoạn 3: từ ngày 01/9/2016 đến 15/9/2016. 
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện tập 

huấn nghiệp vụ điều tra, lập danh sách liệt sĩ và chuvển phiếu điều tra về các 
phường, xã - thị trấn: 

4. Giai đoạn 4; từ ngày 15/9/2016 đến 25/10/2016. 
a. Ban Quản trang thành pho: 
- Thực hiện điêu tra thông tin mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ 

Thành phố. Từ 15/9/2016 đến 15/10/2016. 
- Tổng hợp danh sách điều tra và chuyên phiếu điều tra về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Từ 15/10/2016 đến 20/10/2016. . 
b. ủy ban nhân dân 06 quận, huyện có nghĩa trang liệt sĩ: 
- Thực hiện điều tra thône tin mộ liệt sĩ trong nghĩa trans liệt sĩ 

quận, huyện. Từ 15/9/2016 đến 15/10/2016. 
- Tổng hợp danh sách điều tra và chuyển phiếu điều tra về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Từ 15/10/2016 đến 20/10/2016. 
c. Phường, xã, thị trấn: 
- Thực hiện điều tra về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Từ 15/9/2016 đến 

15/10/2016. 
- Tổng họp danh sách điều tra và chuyển phiếu điều tra về Phòng 

Lao động-Thương binh và Xã hội; Từ 15/10/2016 đến 20/10/2016. 
d. Phòng Lao độna - Thương binh và Xã hội; 
- Kiểm tra, tổne hợp và chuyển phiếu điều tra về Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội; Từ 20/10/2016 đến 25/10/2016. 
5. Giai đoạn 5: từ 25/10/2016 đến 30/11/2016. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm ira thông tin, nghiệm 
thu. hoàn thiện, tổng hợp phiếu điều tra và nhập thông tin vào phần mềm. Báo 
cáo kết quả điều tra về Cục Người có công. 



VIL KINH PHÍ ĐIỀU TRA 
- Căn cứ Ke hoạch của Cục Nsười có côns. Nsuồn kinh phí thực hiện; 

Ngân sách Trung ươne. 

- Nội dung chi và mức chi điều tra; 

a. Cấp Thành phố (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): 

- Rút hồ sơ liệt sĩ và shi thôns tin (phiếu 1); 4.333đong/lphieu. 

- Chi cho điều tra viên điều tra thông tin mộ liệt sĩ, tône hợp thôns tin 
về nahĩa trang liệt sĩ và mộ trong Nshĩa trang liệt sĩ thành phố (phiếu 2, 3); 
2.600đồng/lphiếu. 

- Nhập dữ liệu vào phần mềm; 

+ Phiếu điều tra về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa biết thông tin về 
mộ liệt sĩ: 9.600đồng/lphiếu. 

+ Phiếu điều tra về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đã biết thông tin mộ 
liệt sĩ: 6.900đồng/lphiếu. 

+ Phiếu điều tra trông tin mộ liệt sĩ; 3.600đồng/lphiếu. 

+ Phiếu tổns hợp thông tin về nghĩa trang, mộ trong nghĩa trang 
liệt sĩ: 9.000đồng/lphiểu. 

- Nehiệm thu, hoàn thiện phiếu điều tra và phiếu tổng hợp; • 

+ Phiếu 1; Điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; 
850đong/lphieu. 

+ Phiếu 2; Điều tra về thông tin mộ liệt sĩ; 750đong/lphiếu 

+ Phiếu 3; Tổng hợp thôns tin về nshĩa trang và mộ trong nghĩa 
trang liệt sĩ: l.OOOđồng/lphiếu. 

- Phí vận chuyển tài liệu điều tra (từ Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí 
Minh); 6.336.000đồne. 

- Trien khai, tập huấn điều tra (trang trí Hội trường, báo cáo viên, nước 
uống) : 3.000.000đồng. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, làm thêm giờ 
(1 Ongười* 1 OO.OOOđồng/1 nsày* 15ngày); 15 .OOO.OOOđồng. 

- Văn phòne phẩm và các nội dung khác liên quan; 7.644.000đồng. 

- Tổns hợp báo cáo kết quả điều tra: 3.000.000đồn2. 

b. Cấp quận, huyện 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn điều tra và thône 
tin, tuyên truyền trên các phươns tiện thôns tin đại chúnơ tại địa phươns, 
công tác kiêm tra. giám sát. làm thêm giờ, vàn phòns phâm và các nội duns 

. . 6 



và các nội dung khác liên quan, báo cáo kết quả điều tra...: 5.000.000/lquận, 
huyện. 

- Chi cho điều tra viên điều tra thông tin mộ liệt sĩ, tổng hợp thông tin 
về nghĩa trang liệt sĩ và mộ trone nehĩa tranơ liệt sĩ các quận, huyện (phiếu 2, 
3); 2.600đồng/lphiếu. 

c. Cấp phường, xã - thị trấn: 

- Chi cho điều tra viên trực tiếp đến gia đình liệt sĩ điều tra thông tin về 
liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ (phiếu 1); 13.000đồne/lphiếu. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ký kết Hợp đồng trách 
nhiệm với Phòng Lao độns - Thương binh và Xã hội về Điều tra thông tin liệt 
sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

Kinh phí được chuvển làm 2 đợt: 

- Đợt 1 : Tạm ứng 30% kinh phí điều tra sau khi hợp đồne được ký kết 
(đính kèm bảng phụ lục). 

- Đợt 2 ; Thanh toán số tiền còn lại căn cứ vào khối lượng điều tra được 
Bộ Lao động - Thươne binh và Xã hội nghiệm thu và hồ sơ thanh lý Phiếu 
điều tra trên cơ sở số lượng nhập thône tin vào phần mềm quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra thông tin liệt sĩ, thân 
nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nehĩa trang liệt sĩ của Sở Lao động - Thươna binh 
và Xã hội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo 
cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đê chỉ đạo giải quyêt. 

Nơi nhận: 
- ƯBND TP (để báo cáo); 
- Sở Tài chính (để phối hợp); 
- Giám đốc và các Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH; 
- ƯBND các quận, huyện (để chỉ đạo); 
- Phòng LĐTBXH các quận,huyện; 
- Ban Quàn trang Thành phố; 
- Phòng KHTC; 
- Lưu VT -p.cscc. Lê Minh Tấn 
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PHỤ LỤC 

SO PH1ÉU Dự KIÉN Đ1ÈU TRA THÒNG TIN VỀ LIỆT sĩ, THẦN NHÀN LIỆT sĩ, MỌ LIỆT sĩ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT sĩ 

STT Quận/Huyện 

Số Phiếu điều tra 
thông tin về liệt 
sĩ, thân nhân liệt 

sĩ 
(Phiếu 1) 

Kinh phí điều 
tra Phiếu 1 

(13.000đồng/l 
phiếu) 

Số Phiếu điều tra 
thông tin mộ liệt 

sĩ, tổng hợp thông 
tin về nghĩa trang 
và mộ trong nghĩa 

trang 
(Phiếu 2, 3) 

Kinh phí điều 
tra Phiểu 2,3 

(2.600/1 phiếu) 

Kinh phí Quận, huyện tập 
huấn điều tra và thông tin 

tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, công 

tác kiểm tra. giám sát, làm 
thêm giờ, văn phòng phẩm và 
các nội dung khác liên quan, 

báo cáo kết quả tổns điều tra... 

Cộng 

Tạm ứng 30% 
kinh phí sau 
khi họp đông 
được ký kết 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (4+6+7) 9 

1 Quận 1 1.654 21.502.000 0 0 5.000.000 26.502.000 7.950.600 

2 Quận 2 535 6.955.000 0 0 5.000.000 11.955.000 3.586.500 

3 Quận 3 1.367 17.771.000 0 0 5.000.000 22.771.000 6.831.3001 

4 Quận 4 906 11.778.000 0 0 5.000.000 16.778.000 5.033.400 

5 Quận 5 1.156 15.028.000 0 0 5.000.000 20.028.000 6.008.400 

6 Quận 6 1.271 16.523.000 0 0 5.000.000 21.523.000 6.456.900 

7 Quận 7 518 6.734.000 704 1.830.400 5.000.000 13.564.400 4.069.320 

8 Quận 8 1.566 20.358.000 0 0 5.000.000 25.358.000 7.607.400 

9 Quận 9 990 12.870.000 0 0 5.000.000 17.870.000 5.361.000 

10 Quận 10 1.376 17.888.000 0 0 5.000.000 22.888.000 6,866.400 

11 Quận 11 978 12.714.000 0 0 5.000.000 17.714.000 5.314.200 

12 Quận 12 1.144 14.872.000 0 0 5.000.000 19.872.000 5.961.600 

13 Bình Thạnh 2.182 28.366.000 0 0 5.000.000 33.366.000 10.009.800 



14 Bình Tân 1.237 16.081.000 1.898 4.934.800 5.000.000 26.015.800 7.804.740 

15 Tân Phú 1.051 13.663.000 0 0 5.000.000 18.663.000 5.598.900 

16 Phú Nhuận 1.155 15.015.000 0 0 5.000.000 20.015.000 6.004.500 

17 Thù Đức 1.968 25.584.000 850 2.210.000 5.000.000 32.794,000 9,838.200 

18 Gò Vấp 1.775 23.075.000 0 0 5.000.000 28.075.000 8.422.500 

19 Tân Bình 2.445 31.785.000 0 0 5.000.000 36.785.000 11.035.500 

20 Củ Chi 9.974 129.662.000 8.054 20.940.400 5.000.000 155.602.400 46.680.720 

21 Nhà Bè 1.050 13.650.000 0 0 5.000.000 18.650.000 5.595.000 

22 Bình Chánh 3.534 45.942.000 0 0 5.000.000 50.942.000 15.282.600 

23 Hóc Môn 3.231 42.003.000 709 1.843.400 5.000.000 48.846.400 14.653.920 

24 Cần Giờ 781 10.153.000 1.217 3.164.200 5.000.000 18.317.200 5.495.160 

25 
Ban Quản trang 
thành phố 0 14,863 38.643.800 5.000.000 43.643.800 13.093.140 

Tổng 43.844 569.972.000 28.295 73.567.000 125.000.000 768.539.000 230.561.700 


